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	TT
	Nội dung
	Tổng
số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	533
	107
	103
	99
	119
	105

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	533
	107
	103
	99
	119
	105

	III
	Số học sinh khuyết tật học hòa nhập
	5
	2
	1
	1
	1
	0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả giáo dục
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành xuất sắc
(tỷ lệ so với tổng số)
	82 em
= 39,0%
	46 em
=43%
	36 em
=35,0%
	
	
	

	2
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	72 em
= 34,3%
	35 em
=32,7%

	37 em
=36,0%
	
	
	

	3
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	52 em
=24,8%
	22 em
=20,6%
	30 em
=29,0%
	
	
	

	4
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	04 em
= 1,9%
	04 em
=3,7%
	
	
	
	

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Số HS hoàn thành chương trình lớp học
(tỷ lệ so với tổng số)
	528 em
= 99,1%
	103 em
=96,3%
	103 em
= 100%
	98 em
=99,0%
	119 em
=100%
	105 em
=100%

	
	HS được khen thưởng cấp trường
(tỷ lệ so với tổng số)
	373 em
=69,9%
	84 em
=78,5%
	76 em
=73,8%
	64 em
=64,6%
	81 em
=68,1%
	68 em
64,8%

	
	HS được cấp trên khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số)
	53 em
= 10,0%
	11 em
=10,2%
	10 em
=9,7%
	10 em
=10,1%
	12 em
=10,1%
	10 em
=9,5%

	2
	Số HS chưa hoàn thành chương trình lớp học
(tỷ lệ so với tổng số)
	05 em
= 0,9%
	04 em
=3,7%
	0
	01 em
=1,0%
	0
	0




Tiên Thanh, ngày 02 tháng 6 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Thị Lý
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